	Mẫu  số 01/XS
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC      ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ……………….


……………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
................., ngày ….....tháng.........năm 20..........


DANH SÁCH 

Yêu cầu triệu tập người tham gia tố tụng đến phiên tòa
 
  
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, 
năm sinh
	Địa chỉ
	Tư cách tham gia tố tụng
	Ghi chú

 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


	
	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ, tên)



	Mẫu  số 16/XS
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ……………….


……………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	

	Số:         /BC-VKS
…..
	.................,ngày …..... tháng…..... năm 20......


BÁO CÁO 



Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm
Phiên toà ngày……tháng…….năm ……  của Tòa án4..........................

  
[Vụ án được xác định án trọng điểm hoặc phiên tòa rút kinh nghiệm ngày……tháng…….năm…….(nếu có)]

	STT
	Vụ án 

Họ tên; ngày, tháng, năm, sinh; nơi đăng ký HKTT, nơi ở; tiền án, tiền sự của các bị cáo
	Tạm giữ, tạm giam (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm)
	Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) (số, ngày, tháng, năm, tội danh, điểm, khoản, điều áp dụng)
	Kết luận, đề nghị của KSV:
- Tội danh, điểm, khoản, điều, tăng nặng, giảm nhẹ,
- Hình phạt, trách nhiệm dân sự,
- Biện pháp tư pháp,
- Rút truy tố
	Quyết định của HĐXX:
- Tội danh, điểm, khoản, điều, tăng nặng, giảm nhẹ,
- Hình phạt, trách nhiệm dân sự,
- Biện pháp tư pháp,
 - Ngày tuyên án………… 
	Ghi chú

- Đề xuất kháng nghị phúc thẩm (nội dung), 

- Vi phạm của Tòa án, 

- Phiên tòa rút kinh nghiệm,
- Những vấn đề khác


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát1…….; 
- Viện trưởng Viện kiểm sát5 ......;                                                                                                                                                                  

- Lưu: hồ sơ kiểm sát.        
	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)


	Mẫu số 20/XP 
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ……………….


……………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	

	Số:     /TB-VKS
…….. 
	.................,ngày…….…tháng……...năm ......


THÔNG BÁO 

Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm

Phiên toà ngày …….tháng ……năm …….…của Tòa án
………………...........


	STT
	Họ tên bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị
	Tội danh, hình phạt tại Bản án sơ thẩm
	Số Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm của Tòa án ngày…tháng… năm…
	Nội dung kháng cáo, kháng nghị, thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị
	Quan điểm của VKS
	Quyết định của Toà án cấp phúc thẩm
	Đề xuất của KSV sau phiên toà phúc thẩm

	Ghi chú

- Vi phạm của Tòa án
- Phiên tòa rút kinh nghiệm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Viện kiểm sát1 …………….;

- Viện kiểm sát
 ……………..;

- Lưu: hồ sơ kiểm sát.

	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)




	                                     Mẫu số 33/XG (hoặc XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ……………….


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:         /TB-VKS
……
	………….., ngày…....tháng…....năm .......


THÔNG BÁO 

Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)
Phiên tòa ……………..… của ………………… ngày ….... tháng ..…. năm ………

	STT
	Vụ án

(Họ tên, ngày, tháng năm sinh của các bị cáo bị kháng nghị)
	Người kháng nghị
	Bản án (hoặc Quyết định) hình sự bị kháng nghị (số, ngày, tháng, năm, tội danh, hình phạt, biện pháp tư pháp)
	Kháng nghị (số, ngày, tháng, năm), nội dung kháng nghị, thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị


	Quan điểm của VKS
	Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)
	- Đề xuất của KSV sau phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm - Vi phạm của TA  và ý kiến của KSV

- Những vấn đề khác

	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:                                                                                                                                                               - Viện kiểm sát
……………..;                                                                                                                                     - Vụ 7, VKSTC;

- Lưu: hồ sơ kiểm sát.
	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)




	VIỆN KIỂM SÁT
 ……………….


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:     /QĐ-VKS
…
	……, ngày …....tháng........năm 20........


	Mẫu số 02/XS  
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC    ngày 18 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH  
Phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố,

 kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….…………..……..

Căn cứ các điều 41, 42 và 289 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông (bà):………Kiểm sát viên
……..………………………
Viện kiểm sát2……………..…… thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án
 ………………..………. về tội (hoặc các tội)………….. quy định tại điểm……. khoản…….. Điều ……… Bộ luật Hình sự
Điều 2. Phân công ông (bà): ………….. Kiểm sát viên …………………...… Viện kiểm sát2……………………… thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án trên với tư cách là Kiểm sát viên dự khuyết
.
Điều 3. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 và Điều 27 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Toà án
…….;

- Kiểm sát viên có tên trong Quyết định;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát.

	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

      


	Mẫu số 03/XP

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC    ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………

……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-VKS
….
	....……, ngày..........tháng........năm ........

	QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố,
kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….…………..……..

Căn cứ các điều 41, 42 và 350 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công ông (bà):……….…….….…… Kiểm sát viên
 …...…..…. Viện kiểm sát2………………… thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án
 …….….………………về tội (hoặc các tội)…………… ………. quy định tại điểm….... khoản….... Điều ………Bộ luật Hình sự.

Điều 2. Phân công ông (bà): .…………….……… Kiểm sát viên…………. Viện kiểm sát2…………………… thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án trên với tư cách là Kiểm sát viên dự khuyết
.


Điều 3. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 và Điều 26 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.
	Nơi nhận:

- Toà án
…….;
- Kiểm sát viên có tên trong Quyết định;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát.

	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04/XG (hoặc XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017

	
	


	VIỆN KIỂM SÁT
 ……………….


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	    Số:          /QĐ-VKS
…..  
	…………,  ngày ….....tháng .......năm ........


         

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố,
kiểm sát xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án hình sự


 

          VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….…………..……..

Căn cứ các điều 41, 42 và 383 (hoặc 403)
 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công ông (bà) :…………  Kiểm sát viên
…….… Viện kiểm sát2  ………………… thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án
 ………….……………về tội………………………..… quy định tại điểm…….. khoản….... Điều ………Bộ luật Hình sự.
Điều 2. Phân công ông (bà): .…………….……… Kiểm sát viên…………. Viện kiểm sát2…………………… thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án trên với tư cách là Kiểm sát viên dự khuyết
.


Điều 3. Kiểm sát viên có tên nêu  tại Điều 1 và Điều 27 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.
	Nơi nhận:                                                                                
- Toà án
…….;
- Kiểm sát viên có tên trong Quyết định;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát.     


	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 05/XS (hoặc XP/XG/XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC        ngày 18 tháng 12 năm 2017



	VIỆN KIỂM SÁT
 ……………….


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:          /QĐ-VKS
……….
	……..,ngày.....tháng.......năm 20........


	QUYẾT ĐỊNH  

Thay đổi Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 

sơ thẩm (hoặc phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hoặc tái thẩm) vụ án hình sự 


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………..
Căn cứ các điều 41, 42, 49 và 52 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định số ……ngày …… tháng …… năm …… của Viện trưởng Viện kiểm sát2 ………. về việc phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hoặc tái thẩm) vụ án ……… về tội …… quy định tại điểm…... khoản……. Điều …… Bộ luật Hình sự;
Xét thấy
….…, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công ông (bà):……………...., Kiểm sát viên………….….Viện kiểm sát2………….. thay ông (bà) ………………………, Kiểm sát viên…………… Viện kiểm sát2 …………..………. thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hoặc tái thẩm) vụ án nêu trên.
	Nơi nhận:

- Toà án
…….;
- Kiểm sát viên có tên trong Quyết định;

-  Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)
                            


Điều 2. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.
	Mấu số 06/HS

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC           ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………

……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




	Số:            /QĐ-VKS
……….

	          …………, ngày..... tháng .......năm ........

	QUYẾT ĐỊNH

Rút quyết định truy tố




VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………..

Căn cứ các điều 41, 240
 và 285 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi xem xét Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) số….… ngày……. tháng ….…năm…..… của Viện trưởng Viện kiểm sát2……………..…… và các chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong hồ sơ vụ án;
Xét thấy
………………………………………………………,    
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Rút quyết định truy tố nêu trên của Viện trưởng Viện kiểm sát2…………………tại Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) số…….. ngày……… tháng……năm……. đối với
…………………………về tội…………………….… theo quy định tại điểm….. khoản…... Điều……..Bộ luật Hình sự.


Điều 2. Đề nghị Toà án
…… đình chỉ vụ án đối với
 …………………...…../.
	Nơi nhận:                                                                                    
- Toà án8……………………………..;                                               
- Viện kiểm sát1…….……………….;

- Bị can/bị cáo;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


	

	


	
Mẫu số 07/HS
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                     ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:         /QĐ-VKS
………

	       ………, ngày........tháng........năm 20........

	QUYẾT ĐỊNH
Huỷ Quyết định rút quyết định truy tố
 


                                                                                                                              
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………………………..
Căn cứ các điều 41, 240 và 283 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi xem xét Quyết định rút quyết định truy tố số …..ngày …. tháng… năm …… của Viện trưởng Viện kiểm sát
…………….đối với
…………….……………về tội………………………………………………...quy định tại điểm….…. khoản……. Điều……..Bộ luật Hình sự và các chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong hồ sơ vụ án; 

Xét thấy
……………………………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định rút quyết định truy tố nêu trên của Viện trưởng Viện kiểm sát5……………… đối với6……………………….về tội…………..…quy định tại điểm…… khoản……. Điều………Bộ luật Hình sự.

Điều 2. Yêu cầu Viện kiểm sát5 …………………………tiếp tục truy tố bị can …………………….…theo Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) số ……ngày …… tháng …….năm ……  ra trước Toà án
………………………để xét xử theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Đề nghị Tòa án8………….. ra quyết định phục hồi vụ án để tiếp tục xét xử theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:                                                                                          
- Toà án8………………………….;





- Viện kiểm sát5…….……………;

- Bị can/bị cáo; 

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


	Mấu số 08/HS

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-VKS
…….
	…………,  ngày …......tháng........năm 20........


	QUYẾT ĐỊNH

Huỷ việc rút quyết định truy tố theo kiến nghị của Tòa án



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….……….                                        

Căn cứ các điều 41, 283 và 326 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét Kiến nghị số……ngày……tháng…..năm.…..…của Tòa án7………………. về việc xem xét việc rút quyết định truy tố của Kiểm sát viên Viện kiểm sát
……....... tại phiên toà hình sự sơ thẩm ngày……tháng……năm……..đối với bị cáo………………về tội………………….…quy định tại điểm…… khoản……. Điều……..Bộ luật Hình sự;
Xét thấy
.. ……………………………………………………………………,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy việc rút quyết định truy tố của Kiểm sát viên Viện kiểm sát5………….. tại phiên toà hình sự sơ thẩm ngày …….. tháng …… năm …… của Tòa  án7..…………………..

Điều 2. Viện kiểm sát5……..…tiếp tục truy tố bị can …………….………….. theo Cáo trạng (hoặc Quyết định truy  tố) số …… ngày……. tháng……..năm…… 

Điều 3. Đề nghị Tòa án
………….. ra quyết định phục hồi vụ án để tiếp tục xét xử theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:

- Toà án7………..;

- Viện kiểm sát5………………;

- Bị can/bị cáo;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát.
	VIỆN TRƯỞNG8

(Ký tên, đóng dấu)


	Mấu số 09/HS

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:           /BC-VKS
………
	       …………,ngày.....tháng.....năm 20........


BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỤ ÁN
Vụ án
: ……………………………………………………………

Bị truy tố (hoặc xét xử) về tội: …………..……………………....

Xảy ra tại: ………………………………………………………..
Họ tên, chức danh, đơn vị của người báo cáo:…………………………………..
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, tôi xin báo cáo và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án như sau:
I. LÝ LỊCH BỊ CAN/BỊ CÁO 
Phần này cần nêu đầy đủ, chính xác về họ tên, những thông tin liên quan đến nhân thân của từng bị can/bị cáo (ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở (nếu có)5, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, đảng phái, đoàn thể, con ông, con bà, vợ/chồng, con, tình trạng hôn nhân, tiền án, tiền sự, ngày bị bắt, tạm giữ, tạm giam (nếu có)6…)7.
II. NỘI DUNG VỤ ÁN

Phần này nêu khái quát diễn biến vụ án, hành vi phạm tội, động cơ mục đích, hậu quả do hành vi phạm tội bị can/bị cáo (các bị can/bị cáo) gây ra.
III. QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG CỦA VỤ ÁN

Phần này cần nêu: 

1. Quá trình tố tụng của vụ án theo trình tự thời gian từ khi sự kiện phạm tội xảy ra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can (hoặc các bị can)… đến khi kết thúc điều tra, Viện kiểm sát ban hành Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) truy tố bị can (hoặc các bị can).
Bản án sơ thẩm; kháng cáo, kháng nghị (nếu có); bản án phúc thẩm; đơn, thông báo kiến nghị, đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm).
2. Ý kiến của Viện kiểm sát cấp trên; ý kiến của các cấp, các ngành, cấp uỷ địa phương, dư luận xã hội và cơ quan ngôn luận (nếu có) trong quá trình giải quyết vụ án.

IV. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT CỦA KIỂM SÁT VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ VỤ ÁN
1. Nhận xét của Kiểm sát viên:

a) Nhận xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ buộc tội, các chứng cứ gỡ tội đối với bị can/bị cáo (các bị can/bị cáo); đánh giá về tính hợp pháp, khách quan, liên quan của chứng cứ; nhận xét, đánh giá về sự mâu thuẫn giữa các chứng cứ trong hồ sơ vụ án (nếu có).
b) Những vi phạm của các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp, cá nhân người tiến hành tố tụng hoặc tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án (nếu có).
c) Những vấn đề còn chưa rõ mà Kiểm sát viên cần phải xét hỏi, làm rõ tại phiên tòa.

d) Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can/bị cáo (các bị can/bị cáo) theo đúng quy định tại Điều 51 và Điều 52 Bộ luật Hình sự.

đ) Xác định rõ nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội ...
2. Đề xuất của Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án: 
a) Về trách nhiệm hình sự: 
- Đề xuất cụ thể về tội danh theo điểm ..….khoản….. Điều…… Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn được áp dụng.
    - Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
    - Hình phạt chính, hình phạt bổ sung, các biện pháp tư pháp.
b) Xử lý vật chứng: Đề xuất cụ thể về biện pháp xử lý vật chứng theo điểm ..…….. khoản…..…Điều………Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn được áp dụng.

c) Về trách nhiệm dân sự: Đề xuất cụ thể về mức bồi thường thiệt hại theo điểm ..….khoản….. Điều……  Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn được áp dụng.
d) Đề xuất kiến nghị khắc phục hoặc biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm (nếu có)./.

	                                Ngày … tháng … năm…

                                                                                       Người báo cáo
                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
Lãnh đạo duyệt báo cáo8
Ý kiến của lãnh đạo Viện kiểm sát
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……….………………………………………………………………….…………



5 Nếu nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở như nhau thì chỉ ghi là “nơi cư trú”. Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi địa chỉ nơi có trụ sở chính của pháp nhân thương mại
6 Ngày đầu tiên bị áp dụng biện pháp bắt hoặc tạm giữ hoặc tạm giam
7 Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi đầy đủ tên pháp nhân thương mại đó và tên của người đại diện theo pháp luật
8 Lãnh đạo Viện kiểm sát đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện/Viện kiểm sát quân sự khu vực; Lãnh đạo cấp phòng đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh/Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu; Lãnh đạo Viện nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Lãnh đạo Phòng đối với Viện kiểm sát quân sự trung ương; Lãnh đạo cấp Vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

	Mẫu số 10/XS (hoặc XP/XG/XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                      ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:           /VKS
….  
V/v yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ 
	………,  ngày........tháng....... năm 20........


	Kính gửi4:………………………


Căn cứ Điều 42 và Điều 279 Bộ luật Tố tụng hình sự; 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự7 ………phạm tội…………theo điểm….khoản….Điều… Bộ luật Hình sự,

Xét thấy cần cung cấp, bổ sung chứng cứ cho việc giải quyết vụ án, Viện kiểm sát3.............. yêu cầu
...................cung cấp, bổ sung các chứng cứ sau
:

1.............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................
Trong thời hạn …….. ngày, kể từ ngày nhận được Công văn này, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, bổ sung các chứng cứ nêu trên; trường hợp không cung cấp, bổ sung được thì có văn bản thông báo, nêu rõ lý do. 

	Nơi nhận:

- Tòa án6……………………………………;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	KIỂM SÁT VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)

                  KIỂM SÁT VIÊ


	Mẫu số 11/ĐT

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:           /VKS
……
V/v đề nghị trả hồ sơ 

để điều tra bổ sung

	       …………,  ngày........tháng ........năm 20........

	Kính gửi: Tòa án
 …………….


Sau khi xem xét Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) số….… ngày……. tháng ………năm……… của Viện trưởng Viện kiểm sát2……………..……….và các chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong hồ sơ vụ án;
 Xét thấy ……(Nêu tóm tắt nội dung truy tố; phân tích lý do, căn cứ đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung) 

Vì vậy, căn cứ Điều 41 và Điều 280 Bộ luật Tố tụng hình sự, 
Viện kiểm sát2…………………đề nghị Toà án5…………………… ra quyết định trả hồ sơ vụ án
 …………………… về tội …………...…………theo điểm….… khoản…….. Điều ….... Bộ luật Hình sự cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung./.
	Nơi nhận:

- Toà án5 …..;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 12/ XS (hoặc XP/ XG/ XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                    ngày 18 tháng 12 năm 2017


VIỆN KIỂM SÁT
…………….

ĐỀ CƯƠNG XÉT HỎI 
CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ
Đối với vụ án
…………………... bị truy tố (hoặc xét xử) về tội ……......theo Điều………Bộ luật Hình sự, Kiểm sát viên dự kiến xét hỏi các nội dung sau:

	Những nội dung cần xét hỏi
	HĐXX hoặc người tham gia 

tố tụng
	KSV cần xét hỏi

	
	Đã xét hỏi
	Chưa xét hỏi
	

	- Hỏi bị cáo:

+……………………..

+……………………….
	………….

……………
	…………..

…………….
	……………..

…………….

	- Hỏi người bị hại (hoặc đại diện người bị hại): 

+…………………………

+………………………….
	………….

…………..
	……………..

…………….
	…………….

……………

	- Hỏi người làm chứng: 

+…………………………….

+…………………………….
	………….

…………..
	………….

…………..
	………….

…………..

	- Hỏi những người tham gia tố tụng khác: 

+……………………………..

+…………………………….
	……………..

…………….

……………
	……………..

…………….

………………
	…………..

……………

……………

	- Hỏi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (nếu có): 

+……………………………..

+…………………………….
	……………..

…………….

……………
	……………..

…………….

………………
	…………..

……………

……………


Lưu ý: Trước khi tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên dự kiến các câu hỏi căn cứ theo Điều 85 và Điều 441 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên theo dõi những nội dung mà Hội đồng xét xử, người tham gia tố tụng chưa hỏi; người được hỏi chưa trả lời hoặc trả lời chưa rõ để đánh dấu vào đề cương, sau đó tiến hành xét hỏi nhằm tránh trùng lặp./.

	
	KIỂM SÁT VIÊN                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)


VIỆN KIỂM SÁT
…………….
	Mẫu số 13/XS
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


BẢN LUẬN TỘI

PHẦN MỞ ĐẦU
“Thưa Hội đồng xét xử”,
Căn cứ Điều 321 Bộ luật Tố tụng hình sự, 
Hôm nay, Tòa án
…….. mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
……… bị xét xử về tội……….. Bộ luật Hình sự.
Tôi tên là……….. Kiểm sát viên Viện kiểm sát1…………, được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc xử lý đối với bị cáo (hoặc các bị cáo) và giải quyết vụ án như sau: 
PHẦN NỘI DUNG  


1. Nêu tóm tắt nội dung vụ án

2. Phân tích, đánh giá chứng cứ

- Phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ chứng cứ xác định bị cáo có tội như: biên bản khám nghiệm, biên bản kiểm tra, thu giữ vật chứng, kết luận giám định pháp y, sổ sách, chứng từ, lời khai của bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng……….(nêu bút lục để chứng minh).
Kiểm sát viên phải cập nhật diễn biến tại phiên tòa để đưa ra lập luận bác bỏ hoặc chấp nhận lời trình bày của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, đồng thời viện dẫn chứng cứ chứng minh quan điểm của mình.
Đối với những vấn đề, tình tiết mới phát hiện tại phiên tòa có thể làm thay đổi cơ bản nội dung, tính chất của vụ án nếu chưa được thẩm tra đầy đủ, chưa có đủ căn cứ thì không được kết luận mà phải đề nghị hoãn phiên tòa để điều tra xác minh.

Khi phân tích đánh giá chứng cứ đối với vụ án có nhiều bị cáo, bị cáo phạm nhiều tội, phải tuân theo trình tự sau: đánh giá từ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đến tội phạm ít nghiêm trọng. Có thể xếp thành nhóm tội phạm có liên quan với nhau để cùng phân tích đánh giá. Lưu ý: tránh sao chép nội dung cáo trạng thành nội dung luận tội.
- Phân tích, đánh giá những chứng cứ xác định vô tội như: lời khai và các tài liệu khác (nêu bút lục để chứng minh).
3. Phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
Phân tích, đánh giá chung tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; động cơ, mục đích, thủ đoạn phạm tội; mức độ hậu quả tác hại do tội phạm gây ra đối với người bị hại (tính mạng, sức khỏe, tài sản…) và an ninh, chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội. 
Lưu ý: Việc đánh giá phải khách quan, trung thực, không suy diễn. 
4. Nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án
- Đánh giá, xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ án có đồng phạm. Việc đánh giá theo trình tự sau: từ bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu đến bị cáo có vai trò thực hành, xúi giục, giúp sức như trong Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) (nếu tại phiên tòa không có diễn biến thay đổi đáng kể). 
- Đối với từng bị cáo phải phân tích, đánh giá nhân thân, xác định nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
5. Phân tích, đánh giá những nội dung khác

Nêu những thiếu sót, sơ hở, vi phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý xã hội… là những nguyên nhân, điều kiện tội phạm phát sinh. Từ đó kiến nghị với các cơ quan đơn vị… rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục sửa chữa.
6. Kết luận những nội dung sau:
- Trên cơ sở đánh giá toàn bộ chứng cứ của vụ án, Kiểm sát viên khẳng định nội dung truy tố của Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) là đúng hoặc cần phải thay đổi, bổ sung, rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa.
- Về phần hình sự: Bị cáo đã vi phạm quy định pháp luật nào (nếu có); phạm tội gì (hoặc các tội gì), được quy định tại điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự.
Về vật chứng: Xác định vật thu giữ có phải là vật chứng của vụ án không, thuộc loại vật chứng nào.
- Về phần dân sự: Xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm dân sự; cơ sở pháp lý và hình thức, mức độ chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
7. Đề nghị xử lý
a) Về trách nhiệm hình sự:

- Hình phạt chính: Đề nghị loại, mức hình phạt đối với từng bị cáo (theo thứ tự như đã nêu ở phần đánh giá vai trò, vị trí của từng bị cáo). Bị cáo phạm nhiều tội phải đề nghị hình phạt cho từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. Nếu bị cáo đang chấp hành một bản án khác thì phải đề nghị tổng hợp hình phạt theo Điều 56 Bộ luật Hình sự.
- Hình phạt bổ sung: Đề nghị loại, mức hình phạt bổ sung đối với từng bị cáo theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Lưu ý: Đối với bị cáo dưới 18 tuổi nếu không áp dụng hình phạt thì áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục, biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng (nếu có).
b) Về xử lý vật chứng: Hướng xử lý vật chứng theo Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
c) Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị áp dụng hình thức, mức độ chịu trách nhiệm dân sự đối với từng chủ thể theo quy định của pháp luật./.
	

	KIỂM SÁT VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO 
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Mẫu số 14/ XS (hoặc XP)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


VIỆN KIỂM SÁT
…………….
ĐỀ CƯƠNG

TRANH LUẬN CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA
….. VỤ ÁN HÌNH SỰ
Đối với vụ án
………………………………….bị truy tố về tội (hoặc xét xử) về tội……………………… theo Điều……….Bộ luật Hình sự, Kiểm sát viên dự kiến tranh luận với các tình huống sau:

1. Tình huống bị cáo, người đại diện của bị cáo, người bào chữa……... kêu oan cho bị cáo: 
a) Lập luận theo hướng bị cáo không bị truy tố oan (nêu lập luận; viện dẫn các tài liệu, chứng cứ, đồ vật; viện dẫn căn cứ pháp lý……………….để chứng minh)………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………………………………………
b) Kết luận: Khẳng định bị cáo không bị truy tố oan, việc truy tố của Viện kiểm sát là có căn cứ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...........
2. Tình huống bị cáo, người đại diện của bị cáo, người bào chữa… khai các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng (bị cáo bị bức cung, dùng nhục hình trong quá trình lấy lời khai ….):

 Kiểm sát viên phải kiểm tra thủ tục tố tụng liên quan đến nội dung bị cho rằng có vi phạm và công bố hoặc đề nghị Hội đồng xét xử công bố các tài liệu về những nội dung đó; đồng thời kết luận việc có hay không có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tình huống có người tham gia tố tụng đề nghị Tòa án xét xử bị cáo theo khoản khác nặng hơn khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một tội danh hoặc về một tội khác nặng hơn tội danh mà Viện kiểm sát truy tố:
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
4. Tình huống có tài liệu, chứng cứ, đồ vật cho thấy bỏ lọt tội phạm, người phạm tội:
………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................
5. Tình huống có tài liệu, chứng cứ, đồ vật cho thấy mức bồi thường thiệt hại không đúng:

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
6. Các tình huống khác:

………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………….
Lưu ý: Ngoài những tình huống dự kiến trên sẽ có thể có những tình huống khác xuất hiện tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, đồ vật trong hồ sơ vụ án, diễn biến phát sinh tại phiên tòa, dự kiến những phương án tranh luận với bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác để tranh luận đầy đủ, đến cùng đối với từng vấn đề; có thể gộp các vấn đề có nội dung giống nhau để tranh luận cùng một lần. Khi tranh luận tại phiên tòa về từng vấn đề, Kiểm sát viên dùng cụm từ: “Về nội dung này, quan điểm của Kiểm sát viên như sau: …….”.
	Mẫu số 15/XP
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


…………………………… 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	    
	

	Số:          /QĐ-VKS
…….
 
	……...,  ngày........tháng........năm 20........


QUYẾT ĐỊNH 
KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM   


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2………………………..………..                                              
Căn cứ các điều 41, 336 và 338 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Xét Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm số …… ngày …….tháng ……. năm………của Tòa án8…………… đã xét xử bị cáo9……………………………..  ; sinh ngày ……. tháng …….  tháng ……. năm ……….;  trình độ văn hóa……….; nghề nghiệp……….……; quốc tịch  …………….; dân tộc ….…………; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………; nơi ở
…………………………….…………; tiền án, tiền sự…………………………; bị bắt, tạm giữ hoặc tạm giam ngày (nếu có)10………..; về tội (hoặc các tội)………………………… …………..……...……… quy định tại điểm………. khoản………. Điều…….. Bộ luật Hình sự,
NHẬN THẤY:
+ Tóm tắt nội dung vụ án 

+ Nêu quyết định của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm.

(Nếu vụ án có nhiều bị cáo, phạm nhiều tội hoặc có nhiều hành vi phạm tội thì phần đánh giá, nhận xét này chỉ nêu những nội dung của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm bị kháng nghị.)
XÉT THẤY:
 (Nhận xét, phân tích những vi phạm pháp luật của Bản án (hoặc Quyết định)  hình sự sơ thẩm bị kháng nghị; ghi rõ căn cứ vào điểm, khoản, Điều nào của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan để kháng nghị) …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH: 5
1. Kháng nghị Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm số …… ngày …….…tháng …….năm …… của Tòa án ……………………… (Nếu kháng nghị toàn bộ Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm. Trường hợp kháng nghị một phần Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm thì nêu rõ kháng nghị phần nào: tội danh, hình phạt hay mức bồi thường thiệt hại…… của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm số …… ngày ….…tháng …….năm …… của Tòa án ……………).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...   

 2. Đề nghị Tòa án6………………...xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng………….(ví dụ: tăng hình phạt đối với bị cáo; cho bị cáo hưởng án treo, tăng hay giảm bồi thường thiệt hại………....)./.
	Nơi nhận:

- Tòa án8…………………………………………;

- Bị cáo;

- Những người liên quan đến việc kháng nghị (nếu có); 

- Viện kiểm sát11 ………………………………..;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	VIỆN TRƯỞNG7
(Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 17/XP 

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:            /QĐ-VKS
…
	………….,ngày ….....tháng….....năm 20........



	QUYẾT ĐỊNH  

Rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm  


                      
 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………..                                              
Căn cứ Điều 41 và Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm số …… ngày ……tháng …..… năm….… của  Viện trưởng Viện kiểm sát
…………….…... và hồ sơ vụ án, 

NHẬN THẤY:
(Nêu tóm tắt nội dung Quyết định kháng nghị đã ban hành và lập luận, phân tích những căn cứ để rút kháng nghị...............)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
1. Rút toàn bộ (hoặc một phần) Quyết định kháng nghị phúc thẩm số ……. ngày ……tháng …….năm …… của  Viện trưởng Viện kiểm sát4 ……..… (nếu rút một phần thì nêu rõ rút phần nào).
2. Đề nghị Toà án
 ….…….…………. đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với vụ án
 hoặc đình chỉ một phần (phần đã rút kháng nghị) và xét xử phúc thẩm
 theo quy định của pháp luật./.
	Nơi nhận:

- Tòa án5 …………………………………….;
- Tòa án9 …………………………………;

- Bị cáo;

- Những người liên quan đến việc kháng nghị; 

- Viện kiểm sát10 ……………………………..;
- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 18/XP

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:          /QĐ-VKS
……….  
 
	………,  ngày …....tháng ….....năm 20........


	           QUYẾT ĐỊNH  

    Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm


                      
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………..                                              
Căn cứ Điều 41 và Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm số …… ngày ……tháng …..… năm….… của  Viện trưởng Viện kiểm sát
…………….…... và hồ sơ vụ án, 

NHẬN THẤY:
(Nêu tóm tắt nội dung Quyết định kháng nghị đã ban hành và lập luận, phân tích những căn cứ để thay đổi, bổ sung kháng nghị...............)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
1. Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm số …… ngày…. tháng ……. năm ……. của Viện trưởng Viện kiểm sát4………….. như sau
: ……………..
2. Đề nghị Tòa án
………….….xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định của pháp luật./. 
	Nơi nhận:

- Tòa án6 …………………………………….;
- Tòa án8 ……………………………………;

- Bị cáo;

- Những người liên quan đến việc kháng nghị; 

- Viện kiểm sát9 ……………………………;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)
               


	Mẫu số 19/XP

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017


PHÁT BIỂU
CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM HÌNH SỰ
I.  MỞ ĐẦU
“Thưa Hội đồng xét xử”,
Căn cứ các điều 42, 350 và 354 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Hôm nay, Tòa án
………………..….. mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
.………………. bị xét xử về tội………………….…….. Bộ luật Hình sự.

Tôi tên là………………Kiểm sát viên Viện kiểm sát
 ……………………..…, được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà phúc thẩm phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án như sau:
   
II.  NỘI DUNG

1. Nêu phần quyết định của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị.

2. Nêu nội dung kháng cáo, kháng nghị; ngày kháng cáo, kháng nghị.
3. Phân tích tính có căn cứ, hợp pháp của kháng cáo, kháng nghị
 

(Phần này cần căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, đồ vật có trong hồ sơ vụ án, các tài liệu, chứng cứ, đồ vật mới được bổ sung (nếu có) và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà phúc thẩm để phân tích nội dung của kháng cáo, kháng nghị; đối chiếu với các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan để rút ra nhận xét, đánh giá về tính có căn cứ, hợp pháp của kháng cáo, kháng nghị).

4. Phát biểu ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án.

(Nêu rõ quan điểm đề nghị chấp nhận hay không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và hướng giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật).

III.  KẾT LUẬN

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các ý kiến, quan điểm nêu trên của Viện kiểm sát3 .......................để bảo đảm giải quyết vụ án đúng pháp luật./.
	
	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Mẫu số 21/XS (hoặc XP/XG/XT)
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC       ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:           /VKS
….  
 
	………,  ngày........tháng....... năm 20........


	YÊU CẦU 
Chuyển hồ sơ vụ án hình sự



Căn cứ Điều 267 (hoặc Điều 376) Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Để có tài liệu xem xét theo thủ tục
……………; yêu  cầu  Toà  án
………..…..
chuyển đến Viện kiểm sát2……………………………………………. hồ sơ vụ án …………………………………… phạm tội ………….……………… đã xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm) tại Bản án (hoặc Quyết định) hình sự
……… số………. ngày…… tháng …….. năm ….…. của Toà án
…………..…../.
	Nơi nhận:

- Tòa án5……………………………………;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	VIỆN TRƯỞNG
 

(Ký tên, đóng dấu)

                  KIỂM SÁT VIÊ


	Mẫu số 22/XS (XP/XG/XT)
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC              ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ……
………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	…….……..,  ngày .......tháng....... năm 20........

	
	


TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHIÊN TÒA
 

Phiên tòa xét xử
 …………….vụ án hình sự (theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số….. ngày…tháng…năm ….. của Tòa án
…………… đối với bị cáo
…………. …………… về tội………………quy định tại Điều ………Bộ luật Hình sự).

1. Phần thủ tục bắt đầu phiên tòa
- Thời gian khai mạc…………………………………………………………. 

- Địa điểm……………………………………………………………………..

- Người tiến hành tố tụng ……………………………………………………

- Người tham gia tố tụng ……………………………………………………… 
- Ghi chép các diễn biến tiếp theo …………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Phần thủ tục tranh tụng tại phiên tòa 
- Kiểm sát viên công bố Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) …………………………………………………………………………………………
- Diễn biến quá trình xét hỏi tại phiên tòa……………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiểm sát viên phát biểu luận tội/phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát…………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..
- Diễn biến phần tranh luận
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Phần tuyên án
………………………………………………………………………………………....       ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thời gian kết thúc phiên tòa:………………………………………………….. 

 

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Viện kiểm sát; 

- Lưu: hồ sơ kiểm sát. 
	KIỂM SÁT VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)




 

	Mẫu số 23/XG (hoặc XT)
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC 
ngày 18 tháng 12 năm 2017

	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:         /BC-VKS
……  

 
	….…….., ngày......tháng......năm 20........

	BÁO CÁO

Đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)


Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát
 ……………………………..
Sau khi nghiên cứu Bản án (hoặc Quyết định) hình sự số…… ngày ……. tháng  ……. năm  … của Toà án
 ………… đã xét xử
…… ; sinh ngày … tháng … năm …; trình độ văn hóa………….; nghề nghiệp………..; quốc tịch  ………….; dân tộc…………; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú………; nơi ở10 ……; tiền án, tiền sự……..; bị bắt, tạm giữ, tạm giam ngày (nếu có)11…….. về tội (hoặc các tội) …… quy định tại điểm….khoản…..Điều ……. Bộ luật Hình sự; 
Viện kiểm sát2………………………, nhận thấy:
- Nêu tóm tắt nội dung vụ án và quyết định của Toà án5……………………
- Phân tích những vi phạm nghiêm trọng của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp kháng nghị giám đốc thẩm hoặc những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự mà Toà án không biết được khi ra Bản án (hoặc Quyết định) hình sự đó đối với trường hợp kháng nghị tái thẩm; nêu rõ quan điểm của Viện kiểm sát đối với vi phạm nêu trên.
Để bảo đảm việc giải quyết vụ án hình sự nêu trên đúng quy định của pháp luật, Viện kiểm sát2 …………. đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát4…………..xem xét quyết định kháng nghị giám đốc (hoặc tái thẩm) đối với Bản án (hoặc Quyết định) hình sự  …….  số …… ngày  ……tháng ……. năm …… của Toà án5…………   (hoặc về phần
)….…………đối với6…………nêu trên để
  ………………../. 
	Nơi nhận:
- Như kính gửi; 
- Lưu: hồ sơ kiểm sát.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


	Mẫu số 24/XG (hoặc XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC               ngày 18 tháng 12 năm 2017


PHÁT BIỂU
CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TOÀ GIÁM ĐỐC THẨM
(HOẶC TÁI THẨM) VỤ ÁN HÌNH SỰ
I.  MỞ ĐẦU
“Thưa Hội đồng xét xử”,
Căn cứ Điều 42, Điều 386 (hoặc Điều 403) Bộ luật Tố tụng hình sự 

Hôm nay, Tòa án
………………..….. mở phiên tòa xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án
.………………. bị xét xử về tội………….. Bộ luật Hình sự do có kháng nghị của5 ……………….

Tôi tên là ………… Kiểm sát viên Viện kiểm sát
 ……………, được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà giám đốc thẩm/tái thẩm phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án như sau:
Về vụ án nói trên, Viện kiểm sát3……. có quan điểm như sau:
II. NỘI DUNG
1. Nêu quyết định của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)
2. Nêu nội dung kháng nghị; ngày kháng nghị.
3. Phân tích tính có căn cứ, hợp pháp của kháng nghị
 

(Phần này cần căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ , đồ vật có trong hồ sơ vụ án, các tài liệu, chứng cứ, đồ vật mới được bổ sung (nếu có) và kết quả xét xử công khai tại phiên toà giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) để phân tích nội dung của kháng nghị; đối chiếu với các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan để rút ra nhận xét, đánh giá về tính có căn cứ, hợp pháp của kháng nghị……)

4. Phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về Quyết định kháng nghị:

 - Trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát kháng nghị thì phát biểu ý kiến về tính có căn cứ và hợp pháp của Quyết định kháng nghị.

- Trường hợp Chánh án Tòa án kháng nghị giám đốc thẩm thì phát biểu ý kiến về tính có căn cứ và hợp pháp của Quyết định kháng nghị và nêu rõ việc có đồng ý với kháng nghị hay không? đồng ý phần nào? không đồng ý phần nào? nêu rõ lý do.
 5. Phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án.
III. KẾT LUẬN
- Đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát …….(trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát kháng nghị).

- Đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận (toàn bộ hoặc một phần) hoặc không chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án….. (trường hợp Chánh án Tòa án kháng nghị giám đốc thẩm)./.
	
	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Mẫu số 25/XG (hoặc XT)
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC            ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /VKS
………
V/v trả lời đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị)
	 ….,  ngày .........tháng ......năm 20........


  Kính gửi
: ………………………………………………………….…
  Địa chỉ
: ………………………………………………………………………
Sau khi nhận được đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị) đề nghị xem xét lại Bản án (hoặc Quyết định) hình sự số…….. ngày…….  tháng……… năm………. của Tòa án8……………. theo thủ tục giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) …………….. đối với
………………………………………………………………………………..
Về việc: (Tóm tắt nội dung đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị) …………………………………………………………………………………………………..)
Viện kiểm sát2……………….. đã nghiên cứu đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị), hồ sơ vụ án và nhận thấy:
 (Nêu tóm tắt hành vi phạm tội, lập luận về từng vấn đề đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị), viện dẫn các chứng cứ của vụ án để chứng minh và kết luận Bản án (hoặc Quyết định) hình sự đã tuyên là có căn cứ, đúng pháp luật.)
Vì vậy, không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) Bản án (hoặc Quyết định) hình sự nêu trên.

 Viện kiểm sát2 …………..… trả lời để4…………………………..……biết./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.

	 VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

                


	Mẫu số 26/XT
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                  ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:         /QĐ-VKS
………….  
 
	………….., ngày......tháng......năm 20........


	QUYẾT ĐỊNH

Xác minh tình tiết mới theo thủ tục tái thẩm 
  


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………..
          Căn cứ Điều 41và Điều 399 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ thông báo tình tiết mới của
…………………..……. ; sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án10……….………..……. phạm tội …………..………..………đã được Toà án
………….. xét xử ………. ngày ……tháng ……năm ……; xét thấy cần thiết xác minh để làm rõ các tình tiết mới được phát hiện của vụ án,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xác minh
………………………………………..……………………...
…………………..…………………………………………… theo  thủ tục tái thẩm.

Điều 2. Giao cho
 ……………… phối hợp với
…………………..……….… xác minh theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 27/XT

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                  ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:         /VKS
… 
 
	………….., ngày.........tháng.........năm 20........


	YÊU CẦU CƠ QUAN ĐIỀU TRA
Xác minh tình tiết mới theo thủ tục tái thẩm 

  


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………..
          Căn cứ Điều 41 và Điều 399 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ thông báo tình tiết mới của
……….…. ; sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án ………………....……. phạm tội …………..…..……   đã được Toà án
………….. xét xử ………. ngày ……tháng ……năm ……; xét thấy cần  thiết xác minh để làm rõ các tình tiết mới được phát hiện của vụ án,

YÊU CẦU:
1. Cơ quan điều tra
………………….xác minh
……………………………
………………………………………………………………..… theo  thủ tục tái thẩm.
2. Cơ quan điều tra6……………………..chuyển kết quả xác minh cho Viện kiểm sát2………..….. theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

	Nơi nhận:
-  Cơ quan điều tra6….;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 28/XT
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC               ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-VKS
… 
	…...…., ngày....…. tháng .....năm 20........


	QUYẾT ĐỊNH
KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2………………………..………..                                              
Căn cứ các điều 41, 371, 373 và 378 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Xét Bản án (hoặc Quyết định) hình sự số….…ngày….…tháng ……năm…..…của Toà án
………..…đã xét xử
………………………………….; sinh ngày ……. tháng……năm…….; trình độ văn hóa……….; nghề nghiệp……….……; quốc tịch…………….; dân tộc ……………; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú………………..…….; nơi ở
……………..…; tiền án, tiền sự………; bị bắt, tạm giữ hoặc tạm giam ngày
(nếu có)……….. về tội (hoặc các tội)…… … quy định tại điểm………. khoản……… Điều …..…Bộ luật Hình sự.
Nếu vụ án có các bị cáo khác không bị kháng nghị thì ghi: Trong vụ án này, Tòa án còn xét xử đối với các bị cáo (ghi họ tên, mức hình phạt Tòa án đã áp dụng).
NHẬN THẤY:
Nêu tóm tắt nội dung vụ án và quyết định của Toà án theo Bản án (hoặc Quyết định) hình sự bị kháng nghị (nếu Bản án (hoặc Quyết định) hình sự phúc thẩm bị kháng nghị ghi thêm phần quyết định của cấp sơ thẩm; nếu Quyết định giám đốc thẩm bị kháng nghị thì thêm phần quyết định của cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm).
XÉT THẤY:
Nhận xét, phân tích những vi phạm pháp luật, sai lầm của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự bị kháng nghị; ghi rõ căn cứ vào điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan; chú ý tập trung phân tích các căn cứ theo quy định tại Điều 371 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH:
1. Kháng nghị Bản án (hoặc Quyết định) hình sự số …… ngày ……..tháng …….năm….…..  của Toà án4……về phần hình sự (hoặc dân sự)………………….… đối với5………………………………….…………………………………………….
2. Đề nghị Tòa án8………..xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (hoặc Quyết định) hình sự nêu trên theo hướng ……………….…(nêu cụ thể theo khoản 2, 3, 4, 5 Điều 388 Bộ luật Tố tụng hình sự)./.
	 Nơi nhận:

- Toà án4 ………………………………………….;
- Người bị kết án bị kháng nghị;

- Cơ quan thi hành án hình sự;
- Cơ quan thi hành án dân sự10 …………………..;

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nội dung kháng nghị;

- Viện kiểm sát1 …………………………………..;
- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.

	VIỆN TRƯỞNG9
(Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 29/XT

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC               ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /QĐ-VKS
… 

 
	…...…., ngày....…. tháng .....năm 20........


	QUYẾT ĐỊNH 

KHÁNG NGHỊ TÁI THẨM



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2………………………..……….. 
Căn cứ các điều 41, 378, 398 và 400 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Xét Bản án (hoặc Quyết định) hình sự số ……. ngày ….…tháng ……năm…….của Toà án
……………………đã xét xử
………..….;  sinh ngày….… tháng….…năm..…...; trình độ văn hóa……….; nghề nghiệp……….……; quốc tịch…………….; dân tộc ……………; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú………………………….; nơi ở
………………………….; tiền án, tiền sự………; bị bắt, tạm giữ hoặc tạm giam ngày
 (nếu có)………. về tội (hoặc các tội)…………quy định tại điểm……. khoản……. Điều ……Bộ luật Hình sự,

Nếu vụ án có các bị cáo khác không bị kháng nghị thì ghi: Trong vụ án này, Tòa án còn xét xử đối với các bị cáo (ghi họ tên, mức hình phạt Tòa án đã áp dụng).

NHẬN THẤY:
Nêu tóm tắt nội dung vụ án và quyết định của Toà án theo Bản án (hoặc Quyết định) hình sự bị kháng nghị (nếu Bản án (hoặc Quyết định) hình sự phúc thẩm bị kháng nghị ghi thêm phần quyết định của cấp sơ thẩm; nếu quyết định giám đốc thẩm bị kháng nghị thì thêm phần quyết định của cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm).
XÉT THẤY:
Nhận xét, phân tích những tình tiết mới được phát hiện và kết quả xác minh làm thay đổi cơ bản nội dung của Bản án (hoặc Quyết định) hình sự bị kháng nghị mà Toà án không biết được khi ra Bản án (hoặc Quyết định) hình sự đó; ghi rõ căn cứ vào điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan; chú ý tập trung phân tích các căn cứ theo quy định tại Điều 398 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH:
1. Kháng nghị Bản án (hoặc Quyết định) hình sự…. số …… ngày …..…tháng …….năm……..  của Toà án4 ……..……về phần hình sự (hoặc dân sự) ….………… đối với5 ……………………………………………………………………………….
2. Đề nghị Tòa án8…… …..xét xử theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án (hoặc Quyết định) hình sự nêu trên theo hướng ………………………..……… (nêu cụ thể theo khoản 2, 3 Điều 402 Bộ luật Tố tụng hình sự)./.
	 Nơi nhận:

- Toà án4 …..;
- Người bị kết án bị kháng nghị;

- Cơ quan thi hành án hình sự;

- Cơ quan thi hành án dân sự10 ………………….;

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nội dung kháng nghị;

- Viện kiểm sát1 ………………………………..;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.

	VIỆN TRƯỞNG9
(Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 30/XG (hoặc XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                               ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-VKS
…… 
 
	………….., ngày..........tháng.........năm 20..........


	QUYẾT ĐỊNH


Tạm đình chỉ thi hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự 

bị kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2 ……………………………

Căn cứ Điều 41 và Điều 377  (và Điều 403)
 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) số……... ngày………..tháng ……... năm………. của Viện kiểm sát
……………………….. 
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tạm đình chỉ thi hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự……. số …… ngày ……. tháng….…năm….….của Toà án
………...đối với
 ………………………..về phần hình sự (hoặc dân sự)…… để xem xét lại Bản án (hoặc Quyết định) hình sự nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm).

2. Cơ quan thi hành án
 ………….. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
3. Ban giám thị trại giam ……………………………trả tự do ngay cho7 ……………………… (nếu người được tạm đình chỉ chấp hành án không bị giam, giữ về một tội khác).

4. Viện kiểm sát
…………….. có trách nhiệm kiểm sát việc thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Toà án11 ……………………………..;

- Tòa án12……………………………...;

- Viện kiểm sát13……………………….;

- Cơ quan thi hành án có thẩm quyền;

- Người có liên quan đến Quyết định tạm đình chỉ;
- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 31/XG (hoặc XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                      ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-VKS
….  
	…………., ngày......tháng ......năm 20........


	QUYẾT ĐỊNH

Rút Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)  



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………..         
Căn cứ Điều 41 và Điều 381 (và Điều 403)
 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) số …… ngày …….tháng….năm….… của Viện kiểm sát
… đối với
……... và hồ sơ vụ án, 

NHẬN THẤY:
- Nêu tóm tắt nội dung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) đã ban hành;
· Phân tích, lập luận những căn cứ để ra Quyết định rút Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm).
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
1. Rút toàn bộ (hoặc một phần) Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) số …...ngày ………tháng ……năm …… của  Viện kiểm sát5 ……..……….. đối với6………………………………………………………………………………..
2. Đề nghị Toà án
 …………...…đình chỉ xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) theo quy định của pháp luật./.
	Nơi nhận:

- Toà án9 ……………………;

- Người bị kết án;

- Cơ quan thi hành án hình sự;

- Cơ quan thi hành án dân sự10……………………………;

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nội dung kháng nghị;

- Viện kiểm sát1 ……………………….;
- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.
	  VIỆN TRƯỞNG

  (Ký tên, đóng dấu)



	Mẫu số 32/XG (hoặc XT)

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                               ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT
 ………


……………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:          /QĐ-VKS
….   
	…………., ngày….....tháng ......năm 20........


	QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)  



VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT2…………….………..         
Căn cứ Điều 41 và Điều 381 (và Điều 403)
 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) số …… ngày …….tháng …….năm ………của Viện kiểm sát
………đối với9 ……………... và hồ sơ vụ án, 

NHẬN THẤY:
- Nêu tóm tắt nội dung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) đã ban hành ………………………………………………………………………….;
- Phân tích, lập luận những căn cứ để ra Quyết định thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)…………………………………….
Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
1. Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) số …………….. ngày …….tháng ……..năm ……..của Viện kiểm sát5…………….đối với9………………như sau:
……………………………………………………..
2. Đề nghị Tòa án
…………….xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án theo quy định của pháp luật./. 

	Nơi nhận:

- Toà án10 ….;
- Người bị kết án;

- Cơ quan thi hành án hình sự;

- Cơ quan thi hành án dân sự11 …………..;

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nội dung kháng nghị;

- Viện kiểm sát1…………………………;

- Lưu: hồ sơ vụ án, hồ sơ kiểm sát, Văn phòng.

	  VIỆN TRƯỞNG8
(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 34/XG 
Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:        /QĐ-VKSTC-V7
 
	……………..,  ngày .......tháng........năm 20........


QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHÁNG NGHỊ


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
Căn cứ Điều 41 và Điều 367 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và Bản án hình sự…… số …. ngày …… tháng … năm … của Tòa án
…… đã xử phạt mức án tử hình đối với
……………. (tên gọi khác là………….……….…., nếu có); sinh ngày………… tháng …..… năm .……; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ………………………; nơi ở6…………………..…; trình độ văn hóa….……; nghề nghiệp…………..…; quốc tịch…………; dân tộc…….…; tôn giáo …………; tiền án, tiền sự………… ; con ông ………………, con bà………………….…., tên vợ hoặc chồng (nếu có)…………… ……….., có mấy con (nếu có)……………………………; bị bắt, tạm giữ hoặc tạm giam ngày (nếu có)7……………..…về tội (hoặc các tội) …………… ở tỉnh
……………….,
XÉT THẤY:
Bản án hình sự…….. số …….. ngày … tháng … năm ..… của Toà án1 ……………. đã áp dụng ……………… (ghi rõ điểm, khoản, điều) của Bộ luật Hình sự, xử phạt đối với2 …………………………………………….…… mức án tử hình về tội (hoặc các tội) ………………………….…  là có căn cứ, đúng pháp luật. 
Vì vậy, 

QUYẾT ĐỊNH:
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước (2b);
- Lãnh đạo VKSTC;

- TAND tối cao (Vụ 1);

- TA
...........................;
- VKS8………………….;

- Lưu: VT (2b); V7 (3b).
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)
     


Không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) Bản án hình sự………. số….  ngày …… tháng …… năm ……của Toà án1 ……. đối với2………/.
	Mẫu số 35/TH

Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC                     ngày 18 tháng 12 năm 2017


	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:         /TTr-VKSTC-V7
	………….., ngày ........tháng ......năm 20........


Kính trình: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Về đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của
 ……………………..
phạm tội (hoặc các tội)
……………… xảy ra tại
 …………….
Họ và tên1…………. (tên gọi khác là…………., nếu có); sinh ngày……tháng …..…năm……; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………; nơi ở5 ………………; trình độ văn hóa….……; nghề nghiệp………………..…; quốc tịch………………; dân tộc………………….…; tôn giáo …………; tiền án, tiền sự………… ; con ông ……………..………, con bà………………., tên vợ hoặc chồng (nếu có)…………… , có mấy con (nếu có)…………… …; bị bắt, tạm giữ hoặc tạm giam ngày (nếu có)6 ……………..…về tội (hoặc các tội)2 ………………… xảy ra tại3………………., 

(Trường hợp tờ trình về đơn xin ân giảm của nhiều người thì ghi thông tin của từng người theo nội dung trên)
1.  Hành vi phạm tội của người (hoặc những người) bị kết án tử hình như sau:
- Tóm tắt nội dung vụ án:
- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số ……….  ngày …………. tháng ……… năm …………,  Toà án7……….. đã xử phạt đối với1 ……………… mức án tử hình về tội ………theo điểm… khoản… Điều……. Bộ luật Hình sự.
Ngày……..  tháng …….. .. năm ………….. bị cáo có đơn kháng cáo (nếu có).
- Tại Bản án hình sự phúc thẩm số ……….  ngày …………. tháng ……… năm ……… , Toà án8 ………..đã xử phạt đối với1 …………………………… mức án tử hình về tội ……………….……theo điểm… khoản… Điều……. Bộ luật Hình sự.
Ngày  .… tháng …… năm…..,  người bị kết án tử  hình có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình gửi Chủ tịch nước.
2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy: 
- Phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của người bị kết án, khẳng định hình phạt tử hình Toà án đã tuyên đối với1 …………..……..….. là có căn cứ, đúng pháp luật.
- Nêu các lý do trình Chủ tịch nước ân giảm (hoặc bác đơn xin ân giảm) án tử hình của1…….

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước (2b kèm hồ sơ);
- Lãnh đạo VKSTC;
- TAND tối cao (Vụ GĐKT1);

- Lưu: VT (2b); V7 (3b).
	VIỆN TRƯỞNG4
(Ký tên, đóng dấu)
   


Vì các lẽ trên, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kính trình Chủ tịch nước ân giảm án tử hình cho1………….…. xuống tù chung thân (hoặc bác đơn xin ân giảm án tử hình của1………………....)./.

� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


3 Trường hợp triệu tập “người có thẩm quyền tiền hành tố tụng” đến phiên tòa thì dùng cụm từ này


4 Kiểm sát viên ký trong trường hợp không đi kèm Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố); nếu đi kèm Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố) thì không cần có mục này mà đóng dấu giáp lai cùng Cáo trạng (hoặc Quyết định truy tố)








� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


3 Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


4 Tòa án xét xử sơ thẩm


5 Viện kiểm sát nơi xét xử sơ thẩm








� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


3 Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


4 Tòa án xét xử phúc thẩm


5 Vi phạm pháp luật của Tòa án và hướng dẫn xử lý (nếu có)


6 Viện kiểm sát đã xét xử sơ thẩm











� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Viện kiểm sát nơi có bản án bị kháng nghị


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Mẫu này được ban hành sau khi Tòa án thụ lý vụ án


�  Nếu có nhiều Kiểm sát viên  được phân công thì ghi tên từng Kiểm sát viên


� Họ tên bị can/bị cáo đầu vụ


� Trường hợp không phân công Kiểm sát viên dự khuyết thì không có Điều 2


� Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Nếu có nhiều Kiểm sát viên được phân công thì ghi tên từng Kiểm sát viên


� Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ


� Trường hợp không phân công Kiểm sát viên dự khuyết thì không có Điều 2


� Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án


�Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


  PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Nếu kháng nghị giám đốc thẩm thì ghi Điều 383 Bộ luật Tố tụng hình sự, nếu kháng nghị tái thẩm thì ghi Điều 403 Bộ luật Tố tụng hình sự


�  Nếu có nhiều Kiểm sát viên được phân công thì ghi tên từng Kiểm sát viên


� Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ


� Trường hợp không phân công Kiểm sát viên dự khuyết thì không có Điều 2


� Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Lý do thay đổi theo Điều 52 Bộ luật Tố tụng hình sự


� Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Mẫu này áp dụng trong trường hợp trước khi mở phiên tòa


� Trường hợp cấp trên rút Quyết định truy tố thì áp dụng khoản 3 Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự


� Nêu tóm tắt nội dung quyết định truy tố; phân tích lý do, căn cứ dẫn đến việc rút quyết định truy tố


� Họ tên bị can/bị cáo đầu vụ


� Tòa án thụ lý xét xử


� Họ tên bị can/bị cáo được đình chỉ (đình chỉ toàn bộ và đình chỉ vụ án đối với từng bị can/bị cáo)


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Quyết định này áp dụng đối với trường hợp Viện kiểm sát cấp trên hủy Quyết định rút quyết định truy tố của Viện kiểm sát cấp dưới


� Viện kiểm sát rút quyết định truy tố


� Họ tên bị can/bị cáo đầu vụ


� Phân tích lý do, căn cứ dẫn đến việc hủy Quyết định rút quyết định truy tố


� Tòa án có thẩm quyền xét xử


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


�  Quyết định này dùng trong trường hợp Tòa án kiến nghị theo quy định tại khoản 4 Điều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự


� Viện kiểm sát đã rút quyết định truy tố


� Phân tích lý do, căn cứ dẫn đến việc hủy quyết định rút quyết định truy tố


� Tòa án đã tạm đình chỉ vụ án


8 Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Họ tên bị can/bị cáo đầu vụ


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị yêu cầu


� Nêu rõ chứng cứ cần cung cấp, bổ sung


6 Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án


7 Họ tên bị cáo/ bị cáo đầu vụ


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Dùng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và khi Tòa án có kiến nghị về việc Kiểm sát viên rút quyết định truy tố tại phiên tòa theo quy định tại khoản 4 Điều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự


� Tòa án đã thụ lý hồ sơ vụ án


� Họ tên bị can/bị cáo đầu vụ


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyềnký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


1 Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Họ tên bị can/bị cáo đầu vụ


1 Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Tòa án xét xử vụ án


� Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ và đồng phạm


1 Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Tùy từng vụ án, Kiểm sát viên xây dựng đề cương cho phù hợp


� Sơ thẩm (hoặc phúc thẩm)


� Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Nếu nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở như nhau thì chỉ ghi là “nơi cư trú”. Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi địa chỉ nơi có trụ sở chính của pháp nhân thương mại


5 Nội dung trong quyết định kháng nghị phải nêu cụ thể, rõ ràng, không được nói chung chung


6 Toà có thẩm quyền xét xử phúc thẩm


7 Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


8 Tòa án ban hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự sơ thẩm


9 Nếu là pháp nhân thương mại bị kháng nghị thì ghi đầy đủ tên pháp nhân thương mại đó và tên của người đại diện theo pháp luật


10 Ngày đầu tiên bị áp dụng biện pháp bắt hoặc tạm giữ hoặc tạm giam


11 Viện kiểm sát khác có thẩm quyền kháng nghị


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Viện kiểm sát đã ban hành kháng nghị phúc thẩm


� Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm


� Trường hợp rút toàn bộ kháng nghị và không có kháng cáo


� Trong trường hợp rút một phần hoặc còn có kháng cáo


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


  PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


9 Tòa án đã xét xử sơ thẩm


10 Viện kiểm sát khác có thẩm quyền kháng nghị


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Viện kiểm sát đã ban hành kháng nghị phúc thẩm


� Chú ý: Việc thay đổi, bổ sung kháng nghị không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo


� Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng  ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


  PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


8 Tòa án đã xét xử sơ thẩm


9 Viện kiểm sát khác có thẩm quyền kháng nghị





� Tòa án xét xử vụ án


� Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ và đồng phạm


� Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm


� Đây là phần quan trọng nhất trong phát biểu của Kiểm sát viên nên cần chuẩn bị kĩ


� Về thời hạn kháng cáo hoặc kháng nghị, thẩm quyền kháng cáo hoặc kháng nghị…


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Theo thủ tục phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; trường hợp khác (nếu có) thì điều chỉnh cho phù hợp.


� Tòa án đang quản lý hồ sơ vụ án


� Sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm


� Tòa án ban hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự cần xem xét


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay hoặc Thủ trưởng đơn vị nghiệp vụ hoặc Kiểm sát viên được Viện trưởng ủy quyền ký thừa lệnh thì thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự





� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hoắc tái thẩm


� Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hoắc tái thẩm


� Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)


� Tòa án ban hành Bản án (hoặc Quyết định) bị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)


�  Họ tên của người bị kết án bị đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm). Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi đầy đủ tên pháp nhân thương mại đó và tên của người đại diện theo pháp luâtj


� Nêu rõ phần quyết định nào của Bản án (hoặc Quyết định) đề nghị kháng nghị (hình sự, dân sự…)


� Tùy theo từng trường hợp để đề nghị hướng giải quyết cụ thể theo thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


  PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


10 Nếu nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở như nhau thì chỉ ghi là “nơi cư trú”. Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi địa chỉ nơi có trụ sở chính của pháp nhân thương mại


11 Ngày đầu tiên bị áp dụng biện pháp bắt hoặc tạm giữ hoặc tạm giam


� Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án


� Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ và đồng phạm


� Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm


� Về thời hạn kháng nghị, thẩm quyền kháng nghị…


5 Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thẩm quyền kháng nghị


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn (hoặc gửi thông báo, kiến nghị, đề nghị)


� Địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn (hoặc gửi thông báo, kiến nghị, đề nghị); trường hợp người nhận văn bản  trả lời đơn đang chấp hành án tại cơ sở giam giữ, thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở giam giữ 


� Họ tên người bị kết án cần kháng nghị hoặc phần dân sự trong Bản án (hoặc Quyết định) hình sự


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay hoặc Thủ trưởng đơn vị nghiệp vụ, Kiểm sát viên được Viện trưởng ủy quyền ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền thì thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế  công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự


8 Tòa án đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Cơ quan, tổ chức, cá nhân, người bị kết án cung cấp tình tiết mới


� Tòa án xét xử sơ thẩm, phúc thẩm


� Ghi rõ nội dung cần xác minh


7 Tên cơ quan, người có trách nhiệm xác minh


� Tên cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


10 Họ tên bị cáo/bị cáo đầu vụ


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Cơ quan, tổ chức, cá nhân, người bị kết án cung cấp tình tiết mới


� Tòa án xét xử sơ thẩm, phúc thẩm


� Tên, địa chỉ Cơ quan điều tra có thẩm quyền xác minh tình tiết mới


� Ghi rõ nội dung cần xác minh


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Tòa án ban hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị


� Họ tên của người bị kết án bị kháng nghị, bị hại, đương sự. Nếu là pháp nhân thương mại bị kháng nghị thì ghi đầy đủ tên pháp nhân thương mại đó và tên của  người đại diện theo pháp luật 


� Nếu nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở như nhau thì chỉ ghi là “nơi cư trú”. Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi địa chỉ nơi có trụ sở chính của pháp nhân thương mại


� Ngày đầu tiên bị áp dụng biện pháp bắt hoặc tạm giữ hoặc tạm giam


8 Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm


9 Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


10 Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền (nếu có liên quan đến nội dung kháng nghị)


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Tòa án ban hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị


� Họ tên của người bị kết án bị kháng nghị, bị hại, đương sự. Nếu là pháp nhân thương mại bị kháng nghị thì ghi đầy đủ tên pháp nhân thương mại đó và tên của  người đại diện theo pháp luật


� Nếu nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở như nhau thì chỉ ghi là “nơi cư trú”. Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi địa chỉ nơi có trụ sở chính của pháp nhân thương mại


� Ngày đầu tiên bị áp dụng biện pháp bắt hoặc tạm giữ hoặc tạm giam


8 Tòa án có thẩm quyền tái thẩm


9 Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


10 Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền (nếu có liên quan đến kháng nghị


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Nếu tạm đình chỉ theo thủ tục giám đốc thẩm thì áp dụng Điều 377, nếu tạm đình chỉ theo thủ tục tái thẩm thì áp dụng cả Điều 377 và Điều 403 Bộ luật Tố tụng hình sự


� Viện kiểm sát ban hành kháng nghị


� Tòa án ban hành Bản án (hoặc Quyết định) bị kháng nghị


� Người bị kết án được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù


� Cơ quan có thẩm quyền thi hành án đang quản lý bị án được tạm đình chỉ hoặc cơ quan thi hành án dân sự nếu tạm đình chỉ thi hành phần dân sự trong Bản án (hoặc Quyết định) hình sự


� Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát thi hành án


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


11 Toà án có thẩm quyền giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)


12 Tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm;


13 Viện kiểm sát nơi đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Nếu tạm đình chỉ theo thủ tục giám đốc thẩm thì áp dụng Điều 381, nếu tạm đình chỉ theo thủ tục tái thẩm thì áp dụng cả Điều 381 và Điều 403 Bộ luật Tố tụng hình sự


� Viện kiểm sát đã ban hành kháng nghị 


� Họ tên, địa chỉ của người bị kết án bị kháng nghị được rút kháng nghị hoặc phần dân sự được rút kháng nghị. Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi tên, địa chỉ của pháp nhân thương mại và người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại đó


� Tòa án có thẩm quyền xét xử


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


9 Toà án ra Bản ản (hoặc Quyết định) hình sự có hiệu lực pháp luật


10 Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền quyền (nếu có liên quan đến nội dung kháng nghị)


� Viện kiểm sát chủ quản cấp trên trực tiếp


� Viện kiểm sát (hoặc đơn vị) ban hành


� Viết tắt tên cơ quan (hoặc đơn vị) ban hành


� Nếu tạm đình chỉ theo thủ tục giám đốc thẩm thì áp dụng Điều 381, nếu tạm đình chỉ theo thủ tục tái thẩm thì áp dụng cả Điều 381 và Điều 403 Bộ luật Tố tụng hình sự


� Viện kiểm sát ban hành kháng nghị


� Chú ý: việc thay đổi, bổ sung kháng nghị không có lợi  cho người bị kết án thì không được quá thời hạn kháng nghị


� Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)


8 Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


9 Họ tên, địa chỉ của người bị kết án bị kháng nghị được thay đổi, bổ sung kháng nghị hoặc phần dân sự được thay đổi, bổ sung kháng nghị. Nếu là pháp nhân thương mại thì ghi tên, địa chỉ của pháp nhân thương mại và người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại đó


10 Toà án ban hành Bản ản (hoặc Quyết định) có hiệu lực pháp luật


11 Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền quyền (nếu có liên quan đến nội dung kháng nghị)


� Không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án tử hình


� Tòa án đã ra Bản án có hiệu lực pháp luật


� Họ tên người bị kết án tử hình theo Bản án có hiệu lực pháp luật


� Địa phương nơi người bị kết án gây án


� Tòa án nơi xét xử sơ thẩm


� Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


 PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


6 Nếu nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở như nhau thì chỉ ghi là “nơi cư trú”


7 Ngày đầu tiên bị áp dụng biện pháp bắt hoặc tạm giữ hoặc tạm giam


8 Viện kiểm sát nơi xét xử sơ thẩm


� Họ tên người bị kết án tử hỉnh


� Tội danh


� Địa điểm phạm tội


4 Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:


“KT. VIỆN TRƯỞNG


                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG”


5 Nếu nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở như nhau thì chỉ ghi là “nơi cư trú”


6 Ngày đầu tiên bị áp dụng biện pháp bắt hoặc tạm giữ hoặc tạm giam


7 Tòa án đã xét xử sơ thẩm


8 Tòa án đã xét xử phúc thẩm





